
Nam Nữ

1 Huỳnh Thị Kim Kim 09/11/1990
Đội Hành chính - Tổng hợp, 
Thanh tra Sở Giao thông Vận 

tải

Đại học/Ngành Kế toán;
Tài chính- Ngân hàng

Cử nhân/Ngành Tài chính 
Ngân hàng

Trình độ chuyên môn/ngành 
hoặc chuyên ngành theo 

nhu cầu của cơ quan đăng 
ký tuyển dụng

Trình độ chuyên môn 
của thí sinh/ngành hoặc 

chuyên ngành đào tạo

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG ĐẢM BẢO ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ THI
KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2022

(Kèm theo Thông báo số 99/TB-UBND ngày 25/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

STT Họ/tên đệm Tên
Ngày, tháng, năm sinh Cơ quan, đơn vị đăng ký 

tuyển dụng
Ghi chú

tải
Tài chính- Ngân hàng Ngân hàng

2 Lê Thị Phương Thùy 25/10/1991 Thanh tra Sở Tài chính
Đại học/Ngành Tài chính; Kế 

toán
Cử nhân/Ngành Kế toán

3 Hồ Thị Thu Thủy 26/9/1993
Văn phòng Ban Quản lý các 

Khu công nghiệp
 Đại học/Ngành Kế toán Cử nhân/Kế toán

4 Đỗ Trí Chất 01/01/1991
Đội hành chính tổng hợp, 

Thanh tra Sở Xây dựng
Đại học/Ngành Luật Cử nhân/Ngành Luật

5 Phan Quốc Duy 29/01/1988
Đội Hành chính - Tổng hợp, 
Thanh tra Sở Giao thông Vận 

tải

Đại học/Ngành Luật Dân sự; 
Giao thông vận tải; Điện tử 
viễn thông; Quản trị kinh 

doanh

Cử nhân/Ngành Quản trị 
Kinh doanh

6 Đinh Gia Khánh 02/5/1995
Thanh tra Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội

Đại học/Chuyên ngành Luật; 
chuyên ngành Công tác xã 

hội; chuyên ngành Khoa học 
xã hội và hành vi; chuyên 
ngành Quản trị - Quản lý; 

chuyên ngành Kế toán Kiểm 
toán

Cử nhân/Ngành Luật 

Không đảm bảo điều kiện 
dự thi do không đóng lệ phí 
theo quy định và không còn 

nhu cầu dự thi
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Nam Nữ

Trình độ chuyên môn/ngành 
hoặc chuyên ngành theo 

nhu cầu của cơ quan đăng 
ký tuyển dụng

Trình độ chuyên môn 
của thí sinh/ngành hoặc 

chuyên ngành đào tạo
STT Họ/tên đệm Tên

Ngày, tháng, năm sinh Cơ quan, đơn vị đăng ký 
tuyển dụng

Ghi chú

7 Ngô Minh Chiêu Quân 14/01/1998
Ban Tiếp công dân - Nội 

chính, Văn phòng UBND tỉnh
Đại học/Ngành Luật Cử nhân/Ngành Luật

8 Võ Uyên Trang 14/11/1998
Thanh tra Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội

Đại học/Chuyên ngành Luật; 
chuyên ngành Công tác xã 

hội; chuyên ngành Khoa học 
xã hội và hành vi; chuyên 
ngành Quản trị - Quản lý; 

chuyên ngành Kế toán Kiểm 
toán

Cử nhân/Ngành Luật 
Kinh tế

9 Trần Văn Triển 17/4/1995
Đội Hành chính - Tổng hợp, 
Thanh tra Sở Giao thông Vận 

Đại học/Ngành Luật Dân sự; 
Giao thông vận tải; Điện tử Cử nhân/Ngành Quản trị 

9 Trần Văn Triển 17/4/1995 Thanh tra Sở Giao thông Vận 
tải

viễn thông; Quản trị kinh 
doanh

Kinh doanh

10 Nguyễn Thị Thu Thảo 26/7/1986
Phòng Kiểm soát thủ tục hành 

chính, Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công

Đại học/Ngành Luật; Hành 
chính

Cử nhân/Ngành Luật

11 Đỗ Thị Ánh 27/8/1996
 Phòng Thi đua-Khen thưởng, 

Sở Nội vụ
Đại học/Ngành Hành chính; 

Quản lý nhà nước
Đại học/Ngành Quản lý 

nhà nước

12 Vũ Thị Kim Trâm 20/02/1991
 Phòng Thi đua-Khen thưởng, 

Sở Nội vụ
Đại học/Ngành Hành chính; 

Quản lý nhà nước
Đại học/Ngành Quản lý 

nhà nước

13 Lê Thụy Hoài Trang 20/12/1997 Phòng Tôn giáo, Sở Nội vụ
Đại học/Ngành Tôn giáo học; 

Luật;  Hành chính
Cử nhân/Ngành Luật

14 Cứ Thái An 28/01/1993
Phòng Nội vụ huyện Thuận 

Nam
 Đại học/Ngành Quản lý nhà 

nước
 Đại học/Ngành Quản lý 

nhà nước

15 Nguyễn Ngọc Cường 10/7/1991
Phòng Quản lý giao thông, 

Sở Giao thông Vận tải
Đại học/Ngành Xây dựng cầu 

đường 

Kỹ sư/ Ngành Kỹ thuật 
xây dựng công trình giao 
thông (Ngành Xây dựng 

cầu đường)

Không đảm bảo điều kiện 
dự thi do không đóng lệ phí 
theo quy định và không còn 

nhu cầu dự thi
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Nam Nữ

Trình độ chuyên môn/ngành 
hoặc chuyên ngành theo 

nhu cầu của cơ quan đăng 
ký tuyển dụng

Trình độ chuyên môn 
của thí sinh/ngành hoặc 

chuyên ngành đào tạo
STT Họ/tên đệm Tên

Ngày, tháng, năm sinh Cơ quan, đơn vị đăng ký 
tuyển dụng

Ghi chú

16 Nguyễn Quốc Hưng 09/6/1992
Phòng Quản lý quy hoạch kiến 

trúc và nhà ở, Sở Xây dựng
Đại học/Ngành Kỹ thuật xây 

dựng

Kỹ sư/Ngành Công nghệ 
kỹ thuật công trình xây 
dựng;  Thạc sĩ Quản lý 

Xây dựng.

17 Lê Viết Thảo 17/6/1989
Phòng Quản lý giao thông, 

Sở Giao thông Vận tải
Đại học/Ngành Xây dựng cầu 

đường 
Kỹ sư/Ngành Xây dựng 

cầu đường

18 Lê Thị Thanh Nhẫn 08/02/1996
Phòng Tài chính - Kế hoạch  

huyện Ninh Sơn
Đại học/Ngành Luật Kinh tế

Cử nhân/Ngành Luật 
Kinh tế

19 Chu Thị Hồng Mận 22/12/1989
Văn phòng Hội đồng nhân dân 

và Ủy ban nhân dân huyện 
Ninh Sơn

Đại học/Chuyên ngành Lưu 
trữ

Cử nhân/Quản trị văn 
phòng

Ninh Sơn
trữ phòng

20 Nguyễn Lê Thanh Thảo 13/10/1984 Văn phòng Sở Công thương
Đại học Hành chính; Đại học 
Lưu trữ-Quản trị văn phòng

Cử nhân/Ngành Lưu trữ 
và Quản trị văn phòng 

21 Đổng Thị Cẩm 20/12/1990
Phòng Quản lý văn hóa 

và gia đình, Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch

Đại học/Chuyên ngành Văn 
hóa học; chuyên ngành Quản 

lý văn hóa; chuyên ngành Văn 
hóa các dân tộc thiểu số Việt 

Nam

Đại học/Ngành Văn hóa 
học 

22 Võ Thị Trang Đài 30/7/1989
Phòng Quản lý văn hóa 

và gia đình, Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch

Đại học/Chuyên ngành Văn 
hóa học; chuyên ngành Quản 

lý văn hóa; chuyên ngành Văn 
hóa các dân tộc thiểu số Việt 

Nam

Đại học/Ngành Quản lý 
Văn hóa

23 Tài Công Thùy Diễm 20/7/1990
Phòng Quản lý văn hóa 

và gia đình, Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch

Đại học/Chuyên ngành Văn 
hóa học; chuyên ngành Quản 

lý văn hóa; chuyên ngành Văn 
hóa các dân tộc thiểu số Việt 

Nam

Cử nhân/Ngành Quản lý 
văn hóa 

Không đảm bảo điều kiện 
dự thi do không đóng lệ phí 
theo quy định và không còn 

nhu cầu dự thi
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Nam Nữ

Trình độ chuyên môn/ngành 
hoặc chuyên ngành theo 

nhu cầu của cơ quan đăng 
ký tuyển dụng

Trình độ chuyên môn 
của thí sinh/ngành hoặc 

chuyên ngành đào tạo
STT Họ/tên đệm Tên

Ngày, tháng, năm sinh Cơ quan, đơn vị đăng ký 
tuyển dụng

Ghi chú

24 Trần Thị Thủy Tiên 01/10/1998
Phòng Quản lý đất đai, Sở Tài 

nguyên và Môi trường

Đại học/Chuyên ngành Quản 
lý đất đai; chuyên ngành Kinh 
tế; chuyên ngành Tài nguyên 
môi trường; chuyên ngành 

Quản lý bất động sản

Kỹ sư/Chuyên ngành 
Quản lý đất đai

25 Trần Thị Diệp 07/12/1994

Phòng Tài nguyên nước 
khoáng sản và biến đổi khí 
hậu, Sở Tài nguyên và Môi 

trường

Đại học/Chuyên ngành Địa 
chất; chuyên ngành Mỏ; 

chuyên ngành Tài nguyên môi 
trường

Kỹ sư/Ngành Quản lý Tài 
nguyên và Môi trường 

26 Nguyễn Trần Anh Thơ 30/9/1996

Phòng Tài nguyên nước 
khoáng sản và biến đổi khí 

Đại học/Chuyên ngành Địa 
chất; chuyên ngành Mỏ; Kỹ sư/Ngành Quản lý tài 

Không đảm bảo điều kiện 
dự thi do không đóng lệ phí 
theo quy định và không còn 26 Nguyễn Trần Anh Thơ 30/9/1996

khoáng sản và biến đổi khí 
hậu, Sở Tài nguyên và Môi 

trường

chất; chuyên ngành Mỏ; 
chuyên ngành Tài nguyên môi 

trường

Kỹ sư/Ngành Quản lý tài 
nguyên và môi trường

27 Lâm Vân 20/11/1999

Phòng Tài nguyên nước 
khoáng sản và biến đổi khí 
hậu, Sở Tài nguyên và Môi 

trường

Đại học/Chuyên ngành Khí 
tượng thủy văn; chuyên ngành 

Biến đổi khí hậu; chuyên 
ngành Tài nguyên nước; 

chuyên ngành Tài nguyên môi 
trường

Kỹ sư/Ngành Kỹ thuật 
Môi trường 

28 Nguyễn Thị Mỹ Lợi 04/01/1989
Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội huyện Thuận 
Nam

 Đại học/Ngành Luật Cử nhân/Ngành Luật

Tổng cộng: 28 thí sinh đăng ký dự thi nhưng không đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

theo quy định và không còn 
nhu cầu dự thi
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